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Abstract: In teaching Vietnamese to foreigners, there are various methods used to increase the 

efficiency and help learners access Vietnamese easily. The application of corpora in teaching is one of 

the useful and practical methods, as it increases the acquisition and usage of non-native languages. 

However, in Vietnam, this method still faces numerous limitations due to the lack of suitable corpora 

that meet the needs of teaching and learning Vietnamese. In this paper, we discuss the procedure of 

building a Vietnamese corpus, sampling, collecting, and processing materials. This corpus is used to 

construct vocabulary sets appropriate for each grade level and extract examples of vocabulary usage for 

each real-world context. 
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1. Giới thiệu 

Hiện nay, tiếng Việt đã trở thành một trong những ngôn ngữ được sử dụng phổ biến và là một 

trong 20 ngôn ngữ được sử dụng nhiều nhất trên toàn thế giới [22]. Số lượng người nước ngoài đến 

Việt Nam làm việc và sinh sống càng nhiều, họ càng quan tâm và có nhu cầu học tập, nghiên cứu 

tiếng Việt. Bên cạnh các nghiên cứu cũng như phương pháp tiếp cận mới trong vấn đề giảng dạy tiếng 

Việt cho người nước ngoài như: sử dụng phương pháp giao tiếp [1, tr. 68]; giảng dạy tiếng Việt qua 

thành ngữ, tục ngữ [3, tr. 81]; giảng dạy hành động ngôn từ tiếng Việt theo định hướng chức năng, 

kết hợp các vấn đề giao tiếp liên văn hoá [10, tr. 67-71];… tác giả Đinh Điền cũng đã trình bày một 

hướng tiếp cận mới trong lĩnh vực này đó chính là ứng dụng ngôn ngữ học tính toán trong việc 

giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài [7, tr. 19], đặc biệt phải kể đến vai trò của việc ứng dụng 

ngôn ngữ học tính toán để rút trích từ các kết quả từ kho ngữ liệu phục vụ cho việc giảng dạy. 

Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi trình bày việc xây dựng kho ngữ liệu đơn ngữ tiếng Việt 

phiên bản đầu tiên (Vietnmese Corpus 1.0 - VnC 1.0) bao gồm văn bản nói và văn bản viết, được 

thu thập chủ yếu từ năm 2000 đến năm 2020. Kho ngữ liệu liệu này có kích thước lớn (100 triệu từ) 

đảm bảo được tính cân bằng và tính đại diện. Các kết quả rút trích từ kho ngữ liệu này mang nhiều 

giá trị trong việc ứng dụng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài. Phần hai của bài viết trình bày các 
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công trình liên quan đến việc sử dụng kho ngữ liệu trong giảng dạy ngoại ngữ trên thế giới cũng 

như trong nước. Phần ba đề cập đến việc xây dựng kho ngữ liệu đơn ngữ tiếng Việt phục vụ dạy 

tiếng Việt cho người nước ngoài. Phần bốn trình bày các ứng dụng cụ thể của các kết quả rút trích 

từ kho ngữ liệu trong giảng dạy tiếng Việt và phần năm là phần kết luận. 

2. Các công trình liên quan  

Trên thế giới, việc giảng dạy ngôn ngữ nói chung và giảng dạy ngoại ngữ nói riêng với sự hỗ 

trợ của các kho ngữ liệu đã có bề dày lịch sử. Dự án COBUILD tại Đại học Birmingham vào năm 

1987 đã xây dựng kho ngữ liệu được thiết kết đặc biệt với mục đích sư phạm, gồm từ điển với các 

mục từ được chọn và sắp xếp theo tần suất cùng các ví dụ sử dụng ngôn ngữ trong thực tế được rút 

trích từ kho ngữ liệu. Nhờ vào sự phát triển của công nghệ thông tin, việc ứng dụng danh sách tần 

số từ vào giảng dạy ngoại ngữ vẫn được áp dụng rộng rãi cho đến ngày nay, tạo tiền đề cho sự phát 

triển của những kho ngữ liệu điện tử có kích thước vô cùng lớn (lên đến hàng trăm triệu từ hoặc 

hàng tỉ từ). Điển hình là kho ngữ liệu Quốc gia Anh - British National Corpus (BNC) [14], kho ngữ 

liệu Corpus of Contemporary American English (COCA) [15, tr. 453]. Các kho ngữ liệu của các 

ngôn ngữ khác cũng dần ra đời như kho ngữ liệu tiếng Tây Ban Nha, Trung Quốc, Séc, Pháp, Nhật 

Bản, Hàn Quốc,… [25].  

Năm 2001, nghiên cứu của Elke đã chỉ ra việc ứng dụng kho ngữ liệu song ngữ Đức - Anh 

INTERSECT trong giảng dạy tiếng Đức, mang lại hiệu quả cho những sinh viên mới bắt đầu học 

tiếng Đức, sử dụng chuỗi đồng hiện từ kho ngữ liệu mang lại nhiều lợi ích trong giảng dạy ngữ pháp 

cũng như tăng sự thú vị trong các bài tập về từ vựng. Sách ngữ pháp [21], tài liệu bổ trợ [19, tr. 29] 

đã được biên soạn dựa trên dữ liệu từ kho ngữ liệu cung cấp các thông tin đặc biệt phải kể đến là 

các ví dụ đồng hiện, hỗ trợ người học trong việc sử dụng để khám phá ngôn ngữ hoặc suy luận 

(kiểm tra quy tắc sử dụng ngôn ngữ, phân loại cách sử dụng ngôn ngữ). Các kho ngữ liệu cũng đã 

được sử dụng trong việc xây dựng các tài liệu giảng dạy như Touchstone 4 [17]. Chujio, Utiyama và 

Miura đã công bố kết quả thực nghiệm trong nghiên cứu của mình về việc ứng dụng kho ngữ liệu 

song ngữ Nhật - Anh trong môi trường giảng dạy tiếng Anh sơ cấp cho sinh viên; có đến 80% sinh 

viên phản hồi rằng họ mong muốn sử dụng công cụ khai thác chuỗi đồng hiện trong kho ngữ liệu 

một cách thường xuyên để hỗ trợ quá trình tự học tiếng Anh [13, tr.12]. Nghiên cứu của Cobb đã 

đưa ra vai trò của việc sử dụng kho ngữ liệu hỗ trợ giảng dạy ngôn ngữ theo ngữ cảnh [24, tr. 38]. 

Năm 2010, các công trình nghiên cứu của Reppen và Bennett đã chỉ ra sách ngữ pháp như LGSWE 

có sử dụng thông tin từ kho ngữ liệu giúp người học dễ tiếp thu các vấn đề về tần suất, hình thái, kết 

ngôn,… [12, tr. 27], [20, tr. 21]. Đến năm 2011, trong công trình của mình, Romer đã khẳng định 

lợi ích của việc sử dụng kho ngữ liệu trong biên soạn giáo trình cũng như giảng dạy ngôn ngữ thứ 

hai [27, tr. 205]. Nghiên cứu của Donesch-Jezo đã cung cấp các ví dụ về các hoạt động học tập cho 

thấy rằng cách giảng dạy từ vựng đối với ngôn ngữ thứ hai được thực hiện một cách hiệu quả và hấp 

dẫn nhờ vào việc sử dụng kho ngữ liệu và các chuỗi đồng hiện làm tư liệu giảng dạy [11, tr. 23]. Son 

đã nghiên cứu việc sử dụng kho ngữ liệu, tập trung vào khai thác chuỗi đồng hiện trong việc dạy và 

học ngoại ngữ (tiếng Anh) trong các lớp học tại Việt Nam, kết quả những học sinh có sự hỗ trợ của 

các chuỗi đồng hiện từ kho ngữ liệu có thể dễ dàng tiếp thu trong việc khám phá cấu trúc từ và các 
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quy tắc ngữ pháp, giúp các học sinh này trả lời đúng nhiều câu hỏi hơn so với những học sinh còn 

lại [28]. Năm 2020, Suhardijanto và Putra đã nghiên cứu hiệu quả của việc sử dụng kho ngữ liệu 

Korpus BIPA gồm hơn 2 triệu từ trong việc giảng dạy tiếng Indonesia như một ngoại ngữ. Kết quả 

cho thấy, người học tăng khả năng phân biệt khi sử dụng những đơn vị từ trong tiếng Indonesia 

mang nghĩa “thoải mái” như phân biệt cách sử dụng từ baik và bagus đồng thời năng lực của người 

học cũng được nâng cao [26, tr. 6]. 

Tại Việt Nam, có một số nghiên cứu tính ứng dụng của kho ngữ liệu trong giảng dạy tiếng Việt 

cho người nước ngoài như nghiên cứu của tác giả Đào Hồng Thu đã trình bày vai trò và một số giải 

pháp của việc sử dụng khối liệu ngôn ngữ (kho ngữ liệu) trong giảng dạy tiếng Việt [4, tr. 64]. Tác 

giả Phạm Hiển, trong nghiên cứu của mình năm 2012, đã giới thiệu và đề xuất việc sử dụng kho ngữ 

liệu trong quá trình dạy, học tiếng Việt. Trong đó, tác giả nhấn mạnh đến các phương pháp sử dụng 

kho ngữ liệu trong giảng dạy tiếng Việt như: lập danh sách tần số từ, sử dụng dòng chỉ mục ngữ cảnh 

(concordance), sử dụng bảng đồng hiện từ vựng (collocation), lập khuôn cấu trúc câu. Bên cạnh đó, 

tác giả cũng đưa ra một số ứng dụng thực tế của kho ngữ liệu trong việc biên soạn bài thực hành từ 

vựng, ngữ pháp [9, tr. 22-26]. Năm 2015, trong nghiên cứu về ứng dụng kho ngữ liệu song ngữ Anh 

- Việt trong giảng dạy ngôn ngữ, tác giả Đinh Điền và Lý Ngọc Minh đã khảo sát cách dùng từ qua 

chuỗi đồng hiện (concordance), khảo sát kết ngôn (collocation) và khai thác chuyển ngữ Anh - Việt 

cho một số cụm từ cố định từ kho ngữ liệu song ngữ Anh - Việt EVC phục vụ giảng dạy tiếng Việt 

cho người nước ngoài [6]. Trong công trình năm 2016, tác giả Đinh Điền và Hồ Xuân Vinh nghiên 

cứu việc ứng dụng kho ngữ liệu đơn ngữ trong việc dạy tiếng Việt cho người nước ngoài, các kết 

quả thống kê hai kho ngữ liệu VCor và VTB được khai thác phục vụ cho việc giảng dạy [5]. Tuy 

nhiên hai kho ngữ liệu VCor và VTB đến nay đang dừng lại ở việc thu thập ngữ liệu từ các trang 

báo điện tử. Vì thế, chúng tôi tiến hành xây dựng kho ngữ liệu tiếng Việt cân bằng, mang tính đại 

diện cho tiếng Việt. Kho ngữ liệu này sẽ gồm văn bản nói và văn bản viết, bên cạnh đó thu thập ngữ 

liệu theo nhiều lĩnh vực, các kết quả rút trích từ kho ngữ liệu chúng tôi đã xây dựng sẽ đóng góp 

thêm nhiều thông tin ngôn ngữ, rút trích được nhiều ví dụ sử dụng ngôn ngữ trong nhiều lĩnh vực. 

3. Xây dựng kho ngữ liệu tiếng Việt (VnC 1.0) 

Trong phần này, chúng tôi sẽ trình bày vấn đề xây dựng kho ngữ liệu tiếng Việt phục vụ dạy 

tiếng Việt cho người nước ngoài, cụ thể là việc xây dựng kho ngữ liệu VnC 1.0. 

3.1. Lập kế hoạch 

Việc lập kế hoạch trước khi xây dựng kho ngữ liệu giúp những người xây dựng có cái nhìn 

tổng quan, xác định mục tiêu về thiết kế ngôn ngữ cũng như việc quản lí chi phí trong suốt quá trình 

xây dựng kho ngữ liệu [23, tr. 3]. 

Các mục tiêu về thiết kế ngôn ngữ được chúng tôi đặt ra như sau: 

- Loại kho ngữ liệu sẽ xây dựng: kho ngữ liệu đơn ngữ, gồm ngữ liệu chuyên ngành và phổ 

thông theo tỉ lệ nhất định, thu thập chủ yếu các văn bản đương đại. 

- Kích thước của mỗi mẫu văn bản: kích thước mẫu văn bản phụ thuộc vào loại văn bản mà 

chúng tôi thu thập, ví dụ văn bản báo điện tử sẽ chứa vài trăm từ nhưng văn bản truyện ngắn sẽ chứa 
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vài chục nghìn từ. Tuy nhiên, không thể lấy mẫu văn bản quá lớn, điều này sẽ làm ảnh hưởng đến kết 

quả khai thác, đối với những văn bản lớn như kịch bản kịch sân khấu, chúng tôi chỉ rút trích một phần. 

- Kho ngữ liệu được xây dựng và thu thập văn bản theo các biến thể ngôn ngữ (đồng đại). 

- Dạng thức văn bản: văn bản viết và văn bản nói. 

Các mục tiêu về quản lí chi phí mà chúng tôi cần xem xét đến khi lập kết hoạch như: 

- Số người thu thập, xử lí, đánh giá ngữ liệu 

- Các chi phí phát sinh trong quá trình xây dựng: chi phí về phần cứng, chi phí mua hoặc xây 

dựng phần mềm xử lí ngữ liệu, chi phí thuê người phiên âm văn bản viết từ video,… 

3.2. Tiến hành thu thập ngữ liệu 

Đối mặt với vấn đề chi phí cũng như thời gian xây dựng, chúng tôi tập trung thu thập ngữ liệu 

bằng cách: 

- Văn bản viết: thu thập những văn bản đã có bản điện tử (file word, ebook, bài viết trên website,…) 

- Văn bản nói: thu thập những văn bản nói đã được phiên âm từ phụ đề của các video, phim 

tiếng Việt, phim tiếng Anh, một phần phiên âm thủ công từ video để thu ngữ liệu nói sử dụng tại ba 

miền ở Việt Nam. 

3.2.1. Xác định các tiêu chí chung 

Lựa chọn các tiêu chí lấy mẫu trong quá trình xây dựng kho ngữ liệu đóng vai trò quan trọng 

và mang tính chất quyết định đến thời gian xây dựng kho ngữ liệu, chi phí thực hiện, độ phức tạp và 

khả năng sai lệch trong quá trình lấy mẫu ngôn ngữ [8, tr. 25]. Các tiêu chí chung đơn giản nên 

được ưu tiên lựa chọn trong giai đoạn đầu và loại bỏ những tiêu chí phức tạp để tiết kiệm thời gian 

cũng như nhân lực.  

Khi xây dựng kho ngữ liệu VnC 1.0, chúng tôi lựa chọn những tiêu chí chung được trình bày 

tại bảng 1. Những tiêu chí này đã được lựa chọn để xây dựng các kho ngữ liệu trên thế giới [16, tr. 10] 

đồng thời được cân nhắc đến khả năng thu thập ngữ liệu trong điều kiện thực tế. Ví dụ, nếu xét về 

tiêu chí thu thập văn bản theo địa điểm. Nếu chúng tôi lựa chọn theo vùng địa lí tại Việt Nam thì độ 

khó khi thu thập ngữ liệu sẽ tăng lên và tốn thời gian tìm kiếm nguồn ngữ liệu (đặc biệt là vấn đề 

khan hiếm ngữ liệu nói). 

Bảng 1. Tiêu chí chung khi xây dựng kho ngữ liệu VnC 1.0 

STT Tiêu chí chung Tiêu chí chung thu thập ngữ liệu VnC 1.0 

1 Dạng thức của văn bản Văn bản viết (văn bản đã được số hoá), văn bản nói (văn bản đã 

được phiên âm từ các video, lời thoại trong kịch bản phim) 

2 Thể loại của văn bản Sách, quyết định/quy định, báo cáo, văn kiện, kịch bản, luận văn, 

báo điện tử,… 

3 Lĩnh vực của văn bản Chuyên ngành và phổ thông 

4 Địa điểm văn bản được tạo ra Địa điểm: ba miền Bắc, Trung, Nam tại Việt Nam 

5 Ngôn ngữ Đơn ngữ - tiếng Việt. 

6 Thời điểm văn bản được tạo ra Các văn bản được xuất bản: trước năm 1945; 1945 - 1975; 1975 - 

2000; chủ yếu từ năm 2000 đến 2020. 
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3.2.2. Thu thập ngữ liệu 

Ngoài việc xác định các tiêu chí khi thu thập ngữ liệu còn phải quan tâm đến tính đại diện, tính 

cân bằng cũng như kích thước kho ngữ liệu khi thu thập [16, tr. 12-14]. 

Về tính đại diện: chúng tôi lựa chọn ngữ liệu từ những nguồn có uy tín, độ phổ biến cao. Ví dụ 

văn bản nói trong cuộc họp quốc hội sẽ được thu thập trực tiếp từ trang web quochoi.vn; các văn bản 

viết về báo cáo thường niên của các công ti, chúng tôi thu thập trực tiếp từ trang web chính thức của 

các công ti; các văn bản cũng phải đại diện cho nhiều lĩnh vực, được viết/nói ở nhiều vùng/miền,… 

Về tính cân bằng: chúng tôi lựa chọn ngữ liệu đảm bảo cân bằng giữa các yếu tố xã hội của tác 

giả (giới tính, tuổi,…); giữa những người tiếp nhận văn bản (công chúng, nhóm người, một số 

người thân quen, trang trọng hay thân mật,…); cân bằng về vùng miền, thể loại văn bản. 

Về kích thước kho ngữ liệu: trên thực tế không có kích thước tối đa, kho ngữ liệu BNC đã 

được xây dựng với kích thước gồm 100 triệu từ, đây là kho ngữ liệu đảm bảo tính cân bằng và đại 

diện cho tiếng Anh (được người Anh sử dụng), được sử dụng để khai thác phục vụ cho nhiều nghiên 

cứu ngôn ngữ [14]. Dựa trên đặc điểm của kho ngữ liệu BNC, chúng tôi xác định kích thước kho 

ngữ liệu tiếng Việt là 100 triệu từ, với kích thước này kho ngữ liệu đủ lớn để có thể đại diện cho 

tiếng Việt, các kết quả thống kê từ kho ngữ liệu có ý nghĩa cũng như phù hợp với điều kiện xây 

dựng kho ngữ liệu của chúng tôi. 

Các tiêu chí thu thập ngữ liệu được chia làm hai loại đó là tiêu chí ngoài (external criteria): 

những tiêu chí phi ngôn ngữ (giới tính, độ tuổi, nghề nghiệp tác giả,…) và tiêu chí trong (internal 

criteria): những tiêu chí cơ bản về ngôn ngữ (từ vựng, cú pháp,…). Khi bắt đầu xây dựng kho ngữ liệu 

chúng ta có thể lựa chọn mẫu văn bản chủ yếu theo tiêu chí ngoài [23, tr. 8]. Bảng 2 trình bày các trình 

tiêu chí ngoài mà chúng tôi lựa chọn để thu thập văn bản viết và văn bản nói trong kho ngữ liệu VnC 1.0. 

Bảng 2. Các tiêu chí ngoài khi thu thập ngữ liệu 

Tiêu chí ngoài khi thu thập Các tiêu chí 

Thu thập văn bản viết 

Loại văn bản 

 

Văn bản viết; văn bản nói; văn bản viết để nói: kịch bản 

Trong đó văn bản viết chiếm 90% và văn bản nói chiếm 10% 

Lĩnh vực của văn bản 

 

- Văn bản viết thông tin: tài liệu chuyên ngành, báo cáo, văn kiện, báo điện tử, 

luận văn, thường thức phổ thông. 

- Văn bản viết hư cấu: thơ, truyện ngắn/tiểu thuyết, tiểu sử tác giả, hồi kí. 

Số tác giả sáng tác văn bản Một tác giả; nhiều tác giả; nhiều tác giả cùng viết một tác phẩm 

Thể loại văn bản Sách; báo điện tử; báo cáo; văn kiện Quốc hội; các văn bản khác 

Giới tính tác giả - Nam/nữ 

- Nhiều giới tính (trường hợp nhiều tác giả cùng viết một tác phẩm) 

- Không rõ giới tính (ví dụ bài viết trên báo điện tử) 

Kiểu lấy mẫu - Toàn văn bản (dùng chủ yếu khi thu thập bài viết trên báo điện tử) 

- Một phần văn bản (dùng chủ yếu dùng khi thu thập tiểu thuyết) 

- Không rõ 

Thu thập văn bản nói 

Vùng/miền Bắc - Trung - Nam 

Kiểu giao tiếp Đối thoại - độc thoại 

Ngữ cảnh giao tiếp Truyền đạt thông tin/giáo dục; kinh doanh; bài phát biểu; phỏng vấn; sở thích 
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3.3. Xử lí ngữ liệu 

3.3.1. Tiền xử lí ngữ liệu 

Sau khi thu thập ngữ liệu theo kế hoạch và dựa vào các tiêu chí, ngữ liệu cần được xử lí trước 

khi đưa vào gán nhãn thông tin ngôn ngữ. Do ngữ liệu được thu thập từ nhiều nguồn, chúng tôi tiến 

hành loại bỏ những thông tin không cần thiết như bảng biểu, sơ đồ, chú thích (chủ yếu trong các báo 

cáo thường niên); hình ảnh, video, các đường liên kết (link) (chủ yếu trong văn bản báo điện tử),... 

Sau đó chúng tôi tiến hành chuẩn hoá ngữ liệu (chuẩn hoá về dạng tập tin văn bản (.txt), bảng mã 

Unicode - utf8), kiểm lỗi ngữ liệu: các lỗi thường gặp phải như lỗi đánh máy, lỗi chính tả, lỗi về vị 

trí dấu thanh. Cuối cùng, chúng tôi phân đoạn câu trong từng văn bản để phục vụ cho các mục đích 

khai thác ngữ liệu. 

3.3.2. Gán nhãn ngữ liệu 

Để phục vụ dạy tiếng Việt cho người nước ngoài, kho ngữ liệu cần mang nhiều thông tin ngôn 

ngữ, vì thế đối với kho ngữ liệu VnC 1.0 chúng tôi gán nhãn ranh giới từ và gán nhãn từ loại tự 

động bằng công cụ gán nhãn do Trung tâm Ngôn ngữ học Tính toán xây dựng (CLC_VN_Tookit) [2]. 

4. Kho ngữ liệu phục vụ giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài 

Trên thế giới, kho ngữ liệu không chỉ phục vụ trực tiếp trong việc giảng dạy ngôn ngữ thứ hai 

mà còn hỗ trợ gián tiếp trong việc xây dựng giáo trình hay học liệu phục vụ dạy học (Hình 1). Đối 

với kho ngữ liệu VnC đã xây dựng, các kết quả rút trích từ kho ngữ liệu có nhiều ứng dụng phục vụ 

giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài. 

 

Hình 1. Ứng dụng của kho ngữ liệu trong dạy - học ngôn ngữ thứ hai [27, tr. 207] 

4.1. Ứng dụng trong dạy từ vựng 

Trong suốt quá trình học tập của người học, từ giai đoạn đầu [24, tr. 38] đến các giai đoạn sau 

[18, tr. 484], tần số từ vẫn đóng vai trò quan trọng, hỗ trợ người học học ngoại ngữ. Để xác định 

được vốn từ cơ bản phù hợp với người học ở giai đoạn đầu hay các vốn từ nâng cao ở các giai đoạn 

tiếp theo thì kết quả thống kê tần suất từ (Bảng 3) và kết quả thống kê tần suất tổng tích luỹ của từ 

Những ứng dụng của

kho ngữ liệu trong

giảng dạy

Những ứng dụng gián tiếp: 
hỗ trợ cho các nhà nghiên 

cứu, những người biên soạn 
tài liệu giảng dạy

Biên soạn giáo trình
Biên soạn tài liệu tham 
khảo, tài liệu giảng dạy

Những ứng dụng trực tiếp: 
hỗ trợ cho học sinh/sinh 

viên và giảng viên/giáo viên 
(học tập dựa trên dữ liệu)

Giảng viên/giáo viên

sử dụng kho ngữ liệu 
trong giảng dạy

Học sinh/sinh viên

sử dụng kho ngữ liệu 
trong học tập
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tiếng Việt (Hình 2) trong VnC 1.0 cho chúng ta xác định được số lượng từ cũng như mức độ thông 

dụng của chúng. Tần suất từ f được tính như sau: 

𝑓 = − 𝑙𝑜𝑔
𝑛

𝑁
 

Với f là tần suất từ (con số này càng nhỏ, từ này xuất hiện càng nhiều), n là số lần xuất hiện của 

từ trong kho ngữ liệu VnC 1.0, N là tổng số từ trong kho ngữ liệu VnC 1.0 (với N = 100.189.286 từ). 

Bảng 3 trình bày một số kết quả thống kê tần suất từ trong VnC 1.0, đối với tần suất từ theo từ 

loại, kí hiệu Cm là giới từ, Cp: liên từ, Vc: hệ từ, R: phụ từ, Ve: động từ tồn tại, Pd: đại từ không 

gian, thời gian, Vv: động từ ý chí, Aa: tính từ hàm chất. Danh sách thống kê tần suất từ theo từ loại 

cung cấp cho chúng ta thông tin về nghĩa thông dụng của từ, từ đó lựa chọn giảng dạy từ có nghĩa 

phù hợp với trình độ của người học. Ví dụ từ của ở thể giới từ (f = 1,943) xuất hiện rất nhiều lần so 

với từ “của” ở thể danh từ (f = 4,510). 

Bảng 3. Thống kê tần suất từ, tần suất từ theo từ loại trong kho ngữ liệu VnC 1.0 

STT 
Thống kê tần suất từ Thống kê tần suất từ theo từ loại 

Từ f n Từ POS f n 

1  và   1,930  1.396.663  của Cm 1,943  1.353.871  

2  của   1,942  1.357.606  và Cp 1,953  1.323.730  

3  là   1,955  1.318.331  là Vc 1,989  1.217.302  

4  có   1,996  1.198.639  không R 2,020  1.134.407  

5  không   2,020  1.134.897  có Ve 2,056  1.045.227  

…        

20  đến  2,341 542.106 đó Pd 2,376 499.808 

50  nó  2,621   283.961 theo Vv 2,663 258.179 

100 chị 2,948 134.015 rằng Cp 2,970  127.264 

1000 giường 3,934 13.830 dễ_dàng Aa 3,912  14.530 
  

 

Hình 2. Thống kê tần suất tổng tích luỹ của từ tiếng Việt trong VnC 1.0 
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Từ kết quả thống kê tần suất tổng tích luỹ của từ tiếng Việt ta thấy 1% các từ phổ biến nhất 

(334 từ) chiếm hơn 60% số lượt từ xuất hiện trong VnC 1.0 và 10% các từ phổ biến nhất (3.334 từ) 

chiếm hơn 90% (91,356 %) số lượt từ sử dụng trong VnC 1.0. Dựa vào danh sách khoảng 3.300 từ 

thông dụng trong kho ngữ liệu này, chúng ta có thể xây dựng được vốn từ phù hợp theo trình độ để 

người học có thể đọc hiểu được văn bản tiếng Việt. Bên cạnh đó, từ các kết quả thống kê, dựa vào 

từ điển tần số chúng ta có thể xây dựng các danh sách từ vựng khác nhau theo trình độ của học viên 

(như danh sách 1.000 từ phổ biến, 2.000 từ phổ biến, 3.000 từ phổ biến,…) 

4.2. Biên soạn giáo trình theo từng cấp độ 

Việc biên soạn giáo trình cho người học nhất thiết phải quan tâm đến độ khó văn bản nhằm lựa 

chọn bài đọc, bài tập, vốn từ phù hợp cho từng học viên ở từng cấp độ [8, tr. 262]. Từ kho ngữ liệu 

VnC 1.0 có thể rút trích nhiều bài đọc thuộc nhiều chủ đề (văn hoá, giáo dục, pháp luật, thể thao,…) 

và từ thể loại văn bản khác nhau (sách, báo, báo cáo,…) theo từng cấp độ (dễ, trung bình, khó) để 

phù hợp với trình độ của người học, phù hợp với mạch bài đọc của giáo trình. Giúp cho việc biên 

soạn giáo trình tránh được vấn đề biên soạn theo cảm tính và chủ quan. 

4.3. Khảo sát chuỗi đồng hiện 

Khi cần đưa ví dụ về cách dùng từ, khảo sát sự kết hợp của các từ, chúng ta có thể dựa vào kết 

quả khai thác chuỗi đồng hiện từ kho ngữ liệu (concordance - một số từ thường cùng xuất hiện 

chung với nhau). Những ví dụ được rút trích từ kho ngữ liệu là những ví dụ được sử dụng trong văn 

nói/văn viết trong thực tế. Ví dụ: khi đưa ra ví dụ về cách đặt câu với từ “gió chướng” cũng như 

khảo sát những từ kết hợp với từ này, khi khảo sát trên kho ngữ liệu VnC 1.0 chúng ta sẽ được kết 

quả như Hình 3. Người học có thể nhận thấy các từ như: theo, luồng, chờ, mùa,… có thể đứng trước 

từ “gió chướng”. 

 

Hình 3. Chuỗi đồng hiện từ “gió chướng” được rút trích từ kho ngữ liệu.  

4.4. Rút trích kết ngôn 

Người nước ngoài rất khó hiểu và khó nhớ những cụm từ mà người Việt Nam thường dùng 

chung với nhau, ví dụ như: ngựa ô/chó ô, ăn kiêng/uống kiêng, gà trống/đực,… Vì thế, khi rút trích 

các chuỗi kết ngôn này từ kho ngữ liệu VnC 1.0 (Hình 4), người học có thể biết cách dùng từ tích 

hợp trong ngữ cảnh thích hợp [8, tr. 262]. 
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Hình 4. Ví dụ về kết ngôn “ăn kiêng” được rút trích tự động từ kho ngữ liệu VnC 1.0 

5. Kết luận 

Trong bài báo này chúng tôi đã trình bày cách thức xây dựng kho ngữ liệu tiếng Việt VnC 1.0 

phục vụ việc dạy tiếng Việt cho người nước ngoài. Kho ngữ liệu này có kích thước lớn, được xây 

dựng cân bằng và đảm bảo tính đại diện cho tiếng Việt. Các kết quả khai thác từ kho ngữ liệu này 

ứng dụng vào dạy tiếng Việt cho người nước ngoài một cách trực tiếp và gián tiếp trong các bước: 

dạy từ vựng, biên soạn giáo trình, bài tập, dạy học dựa vào chuỗi đồng hiện. Trong thời gian tới, 

chúng tôi tiếp tục phát triển kho ngữ liệu, tăng số lượng mẫu văn bản, điều chỉnh tỉ lệ giữa các mẫu 

văn bản cũng như gán thêm thông tin ngôn ngữ để các kết quả rút trích từ kho ngữ liệu mang nhiều 

tính ứng dụng hơn. 
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